
UBND XÃ ĐÔNG THÁI NINH

PHÒNG VĂN  HÓA - XÃ HỘI

STT SBD Họ và tên HS Giới tính Ngày sinh Lớp
Trường 

TH&THCS
Điểm 

1,00 001 Nguyễn Thị Diệu Anh Nữ 22/05/2014 6A Thái Tân 10,75

2,00 002 Phạm Việt Anh Nam 28/10/2014 6A Thái Xuyên 10,50

3,00 003 Vũ Đinh Diệp Anh Nữ 30/08/2014 6A Thái Xuyên 10,50

4,00 004 Trương Ngọc Ánh Nữ 10/03/2014 6A Thái Đô 10,50

5,00 005 Đinh Ngọc Ánh Nữ 28/07/2014 6A Thái Xuyên 8,75

6,00 006 Vũ Tú Chi Nữ 23/11/2014 6A Thái Học 9,00

7,00 007 Giang Ánh Diệp Nữ 21/08/2014 6C Thái Đô 6,25

8,00 008 Lê Thị Hiền Dịu Nữ 02/01/2014 6A Mỹ Lộc 8,75

9,00 009 Tô Thị Thu Hà Nữ 24/01/2014 6A Thái Tân 10,25

10,00 010 Vũ Diệu Linh Nữ 01/05/2014 6A Thái Học 5,50

11,00 011 Giang Khánh Linh Nữ 22/03/2014 6A Mỹ Lộc 9,00

12,00 012 Vũ Trúc Linh Nữ 28/07/2014 6A Thái Xuyên 10,75

13,00 013 Lê Thị Thảo Nhi Nữ 19/05/2014 6A Thái Đô 9,00

14,00 014 Trần Thị Lan Nhi Nữ 26/02/2014 6A Mỹ Lộc 10,25

15,00 015 Vũ Thị Diệu Như Nữ 10/03/2014 6C Thái Đô 8,25

16,00 016 Bùi Anh Thư Nữ 15/08/2014 6A Mỹ Lộc 14,50

17,00 017 Tạ Thu Trang Nữ 26/08/2014 6B Thái Đô 8,50
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